
TT Tên sản phẩm Chủ thể Quyết định  công nhận 3 Sao

I Huyện Văn Yên: 42

1 Nước rửa Chén x

2 Nước Lau Sàn x

3 Quế thanh
3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020
x

4 Bột quế Văn Yên x

5 Lọ tăm quế Văn Yên x

6 Tinh dầu quế Văn Yên x

7 Trà quế 
Công ty TNHH Trà Thảo 

Mộc Quế Phát
x

8 Quế thuốc lá Hợp tác xã Quế Văn Yên x

9
An đường cao (Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe)
x

10
Phú nữ cao (Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe)
x

11
Chuối tiến vua Yên Hợp 

(Chuối ngự)

HTX dịch vụ nông nghiệp 

hữu cơ Trung Thành

4312/QĐ-UBND ngày 

17/10/2023
x

12 Tinh dầu Quế Công Tâm
HTX DV nông lâm nghiệp 

tổng hợp Công Tâm

4312/QĐ-UBND ngày 

17/10/2024
x

13
Tinh dầu thực vật Đại Phú 

An

Công ty TNHH Nam dược 

Đại Phú An

2295/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020
x

14 Cao cà gai leo Viễn Sơn
Hợp tác xã sản xuất dược 

liệu Viễn Sơn

3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020
x

15 Quế Phát Tinh dầu quế 
Công ty TNHH trà thảo 

mộc Quế Phát

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

16 Cao đặc cà gai leo
HTX sản xuất dược liệu 

Yên Bái Thanh Sơn

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

17
Tinh dầu xả chanh Đại Phú 

An
x

18 Tinh dầu quế Đại Phú An x

19
Quế Phát hương quế Văn 

Yên

Công ty TNHH trà thảo 

mộc Quế Phát

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

20
Điểm du lịch cộng đồng 

Bản Tát - Nà Hẩu

HTX nông nghiệp và du 

lịch Nà Hẩu

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021

21 Bột quế Phương Nhung
DN tư nhân Phương 

Nhung Văn Yên
x

22 Chuối ngự tiến Yên Hợp
HTX SXKD dịch vụ 

NLN Cường Vui
x

23 Thiên sơn ngọc quế quế sáo x

24 Thiên sơn ngọc quế quế bột x

25
Tinh dầu quế nguyên chất 

Ánh Sao
HTX Bách Lâm x

26 Bún khô HTX Thanh Mai x

27 Cao bột cà gai leo

HTX Dịch vụ sản xuất 

nông nghiệp và Dược liệu  

Yên Bái 

2184/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022
x

3039/QĐ-UBND  ngày 

30/12/2021HTX Bình An

Hợp tác xã Quế Văn Yên

3257/QĐ-UBND ngày 

02/10/2023

 Công ty TNHH nam dược 

Đại Phú An

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020

Công ty TNHH nam dược 

Đại Phú An

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021

Công ty TNHH Trà Thảo 

mộc Quế Phát

2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022



28 Trà Quế Phương Nhung
DN tư nhân Phương 

Nhung Văn Yên
x

29 Tinh dầu sả chanh Văn Yên HTX Quế Văn Yên x

30 Tinh Bột Sắn

Nhà máy sắn Văn Yên - 

Công ty CP Lâm nông sản 

thực phẩm Yên Bái 

2184/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022

31
Chuối Ngự tiến Yên Hợp 

sấy dẻo

HTH SXKD dịch vụ NLN 

Cường Vui
x

32 Phở khô Thanh Mai x

33 Bún Gạo lứt Thanh Mai x

34 Cá tầm Nà Hẩu
HTX nông nghiệp và 

du lịch Nà Hẩu
x

35
Tinh dầu quế nguyên chất 

Thiên sơn Ngọc quế
HTX Bình An x

36

Điểm du lịch sinh thái cộng 

đồng và Homestay xã 

Phong Dụ Thượng 

HTX du lịch cộng đồng 

Phong Dụ Thượng

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

37

Điểm du lịch sinh thái - 

cộng đồng thôn Minh Khai, 

xã Quang Minh, huyện Văn 

Yên

THT du lịch sinh thái - 

cộng đồng thôn Minh 

Khai, xã Quang Minh, 

huyện Văn Yên

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

38 Nước lau sàn sả chanh
Công ty TNHH Trà Thảo 

mộc Quế Phát
x

39 Trà giảo cổ lam
Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Thái Bình
x

40 Rượu chum Tây Bắc HKD Nguyễn Hữu Chính x

41 Quế sáo
Công ty TNHH Peaceful 

Sun 
x

42 Quế thuốc lá Xuân Ái
Chi nhánh HTX dịch vụ 

NLN tổng hợp Công Tâm 
x

II Thành Phố Yên Bái: 30

1 Miến Đao Giới Phiên
HTX sản xuất, kinh doanh 

miến Đao Giới Phiên

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 

2 Dưa lê Âu Lâu
HTX sản xuất rau an toàn 

Âu Lâu

1709/QĐ-UBND ngày 

06/8/2020
x

3 Mật Ong Đa hoa tự nhiên
HTX Nông nghiệp Minh 

Bảo

3457/QĐ-UBND ngày 

21/8/2023
x

4
Miến dong giới phiên Giáp 

Hậu

HTX sản xuất, kinh doanh 

miến dong Giới Phiên 

Giáp Hậu

3991/QĐ-UBND ngày 

25/9/2023
x

5 Chè bát tiên Minh Bảo
HTX nông nghiệp Minh 

Bảo

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

6
Trà táo mèo Mù Cang Chải 

Nga Trương

Công ty TNHH TN- Yên 

Bái

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

7 Mộc nhĩ khô Minh Bảo 
HTX nông nghiệp Minh 

Bảo

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

8
Cao xương ngựa bạch - 

Bạch Vương Vũ

Hộ kinh doanh 

Lù Thị Tỉnh
x

9 Cao dê Kiều Oanh
Hộ kinh doanh

 Dương Tú Oanh
x

4312/QĐ-UBND ngày 

17/10/2023

1512/QĐ-UBND ngày 

06/9/2022

2184/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022

2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022

HTX Thanh Mai

3257/QĐ-UBND ngày 

02/10/2023



10 Tinh bột nghệ Tân Thịnh

Hợp tác xã Dịch vụ tổng 

hợp nông nghiệp Tân 

Thịnh

2184/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022
x

11 Cà chua an toàn Tuy Lộc
HTX sản xuất rau an toàn 

Tuy Lộc

2365/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022
x

12 Nấm linh chi Minh Bảo
Hộ kinh doanh Đoàn Văn 

Dũng
x

13 Măng trúc tươi Yên Bái
Công ty TNHH măng tre 

Tây Bắc
x

14 Mứt táo mèo x

15 Ô mai táo mèo x

16 Rượu táo mèo x

17 Chả sụn giã tay x

18 Giò bò x

19 Nem chua x

20 Cá trắm đen Thác Bà kho x

21 Cá thiểu gù Thác Bà kho x

22 Cá dúi trứng Thác Bà kho x

23 Ruốc cá trắm Thác Bà x

24 Cá bống Thác Bà chiên x

25
Sốt gia vị hoàn chỉnh cá 

nướng Tây Bắc
x

26
Sốt gia vị hoàn chỉnh sốt 

vang 
x

27
Sốt gia vị hoàn chỉnh gà 

nướng Tây Bắc
x

28 Tinh bột sắn dây Y Linh x

29 Tinh bột nghệ nếp Y Linh x

30 Miến dong đỗ xanh
HTX Miến dong Giới 

Phiên Giáp Hậu
x

III Huyện Yên Bình: 35

1 Chè xanh Hương Lý
Hợp tác xã sản xuất chế 

biến chè Hương Lý

3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020
x

2
Du lịch cộng đồng Bảo 

Ngọc làng ven

HTX thực phẩm sạch và 

du lịch Bảo Ngọc

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

3 Gạo Bạch Hà
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Bạch Hà

1141/QĐ-UBND ngày 

06/10/2023
x

4 Chè túi lọc Hương lý
Hợp tác xã sản xuất chế 

biến chè Hương Lý

3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020
x

5
Cá mương sấy hồ Thác Bà 

Hiền Vinh

 Hợp tác xã sản xuất chế 

biến nông sản Tây Bắc 

Hiền Vinh

3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020
x

6 Măng khô Thác Bà
Công ty cổ phần Yên 

Thành

1141/QĐ-UBND ngày 

06/10/2023
x

7
Cá rô lọc xương sấy hồ 

Thác Bà Hiền Vinh

 Hợp tác xã sản xuất chế 

biến nông sản Tây Bắc 

Hiền Vinh

3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020
x

8 Măng chua Thác Bà
Công ty cổ phần Yên 

Thành

1141/QĐ-UBND ngày 

06/10/2023
x

Công ty cổ phần NYA

3991/QĐ-UBND ngày 

25/9/2023
Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Huy Tuấn 

Food

HKD Phạm Thị Y Linh

2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022

HTX chế biến, kinh doanh 

tổng hợp Đoàn Lương

3457/QĐ-UBND ngày 

21/8/2023

HTX thực phẩm Dung Độ 

giò chả sạch 3 không

3457/QĐ-UBND ngày 

21/8/2023



9 Cá mương sấy hồ Thác Bà
HTX dịch vụ tổng hợp 

Yên Bình

3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020
x

10 Chè xanh Hán Đà
HTX cựu chiến binh 

Hán Đà 

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

11 Cá rô phi sấy (hồ Thác Bà)
HTX dịch vụ tổng hợp 

Yên Bình

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

12 Chè Shan tuyết Hương Lý
HTX sản xuất chế biến 

chè Hương Lý

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

13  Bưởi đặc sản Đại Minh 
HTX đặc sản bưởi

 Đại Minh

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

14 Cá Dúi sấy hồ Thác Bà
2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

15 Cá Tép dầu sấy hồ Thác Bà
2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

16
Du lịch cộng đồng Cội 

Nguồn  Ruby

Công ty TNHH Thạch 

Lâm

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

17
Du lịch cộng đồng Hồ Thác 

Bà

Công ty cổ phần thương 

mại và du lịch Hồ Thác Bà

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 

18
Thịt Trâu sấy gác bếp 

Hiền Vinh

HTX sản xuất chế biến

nông sản Tây Bắc Hiền 

Vinh

1512/QĐ-UBND ngày 

06/9/2022
x

19
Xúc xích cá lăng sạch hồ 

Thác Bà
x

20
Chả cá lăng sạch hồ Thác 

Bà
x

21
Giò cá lăng sạch hồ Thác 

Bà
x

22
Ruốc cá lăng sạch hồ Thác 

Bà
x

23
Mộc Yên Hưng 730 (Rượu 

ngâm ủ thùng gỗ sồi)
x

24
Mộc Yên Hưng 365 (Rượu 

nếp cái hoa vàng hạ thổ)
x

25
Đặc sản cá ngão sấy Hương 

Lý
THT cá sấy Hương Lý x

26 Mật ong Thịnh Phát HTX Thịnh Phát x

27 Dưa hấu Mỹ Gia
HTX Tre măng Bát Độ 

Mỹ Gia
x

28
Dưa hấu bán ngập Yên 

Thành

HTX SX và dịch vụ nông 

nghiệp xã Yên thành
x

29
Mật ong rừng Tân Thành 

An

 Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Tân Thành 

An

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

30 Rượu nếp trắng x

31 Rượu hồng rừng x

32 Rượu chuối hột rừng x

33 Măng muối giòn Thác Bà
Công ty cổ phần Yên 

Thành
x

34 Bộ bàn ghế bát giác
HTX mây tre Mạnh Hằng 

Phú Thịnh
x

35 Mật ong rừng Thành Đạt THT Thành Đạt x

IV Huyện Lục Yên: 20

HTX rượu Mộc 

Yên Hưng

2365/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022

HKD Lương Thế Hội

1141/QĐ-UBND ngày 

06/10/2023

HTX dịch vụ tổng hợp 

Yên Bình

CTy TNHH chế biến thủy 

sản sạch Hải Hà

1512/QĐ-UBND ngày 

06/9/2022



1 Dầu lạc đỏ Thái Sơn HTX Thái Sơn x

2 Lạc ri vỏ đỏ Thái Sơn HTX Thái Sơn x

3 Cam sành Lục Yên
Hợp tác xã cam sành Lục 

Yên

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

4 Măng mai Lâm Thượng
 Hợp tác xã Thanh niên 

Lâm Thượng 

3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020
x

5 Xúc xích thỏ
 Hợp tác xã Thanh niên 

Lâm Thượng 

3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020
x

6 Khoai tím Lục Yên
Hợp tác xã cam sành Lục 

Yên

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

7 Cao Gắm x

8 Giảo Cổ lam x

9 Dây thìa canh
2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

10
Gạo nếp Lào mu 

Khánh Thiện

HTX nông lâm thủy sản 

Khánh Thiện

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021
x

11 Ích áp cao x

12 Viên thìa canh giảo cổ lam x

13 Cốm Khánh Thiện
Hợp tác xã nông lâm thủy 

sản Khánh Thiện

2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022
x

14
Thiềm thừ đá phong thuỷ 

(cụ cóc ba chân)
x

15 Tỳ hưu đá phong thuỷ x

16
Mật ong hoa rừng Động 

Quan
HKD Nguyễn Văn Hiệp x

17 Thịt lợn gác bếp Kiên Ngọc x

18
Thịt trâu gác bếp Kiên 

Ngọc
x

19
Thịt ba chỉ hun khói Kiên 

Ngọc
x

20 Lạp xưởng Kiên Ngọc x

V

1
Mật ong hoa tự nhiên Mù 

Cang Chải

HTX xây dựng và dịch vụ 

nông nghiệp tổng hợp Mù 

Cang Chải

2295/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020
x

2

Bản văn hóa du lịch cộng 

đồng La Pán Tẩn 

(Homestay)

Hợp tác xã La Pán Tẩn
3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

3 Chè Shan tuyết Púng Luông
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Púng Luông

2295/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020
x

4
Làng văn hóa du lịch cộng 

đồng Khim Nọi (Homestay)

Hợp tác xã Hội nông dân 

huyện Mù Cang Chải

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020

5

Điểm du lịch cộng đồng 

Hello Mù Cang Chải 

Homestay

Công ty TNHH Thương 

mại và Du lịch Hello Mù 

Cang Chải

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020

6 Gạo nếp tan Khau Phạ
HTX nông nghiệp hữu cơ

 Khau Phạ

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

7 Sơn tra khô thái lát
HTX Hội nông dân 

Mù Cang Chải

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

Huyện Mù Cang Chải: 10

Công ty TNHH thảo dược 

Kiên Minh

1512/QĐ-UBND ngày 

06/9/2022

HKD Hoàng Thị Dương
2293/QĐ-UBND ngày 

30/6/2023

3197/QĐ-UBND ngày 

29/8/2023
HKD Vũ Thị Ngọc

1709/QĐ-UBND ngày 

06/8/2020

Công ty TNHH thảo dược 

Kiên Minh

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021



8 Shan tuyết trà
HTX dịch vụ nông nghiệp 

Púng Luông

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

9
Trà sơn tra Tâm Phúc An 

(Trà táo mèo)

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

10
Mật ong hoa rừng Nậm 

Khắt

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

VI Huyện Trạm Tấu: 10

1 Chè Shan tuyết Phình Hồ
Công ty cổ phần Minh 

Thành
x

2 Gạo Nếp 87 HTX Nặm Lừu x

3 Khoai sọ nương Trạm Tấu

HTX kinh doanh, sản xuất 

dịch vụ tổng hợp Hưng 

Thuỳ

x

4 Măng ớt Trạm Tấu

HTX kinh doanh, sản xuất 

dịch vụ tổng hợp Hưng 

Thuỳ

x

5
Du lịch suối khoáng nóng 

Cường Hải Trạm Tấu
HTX du lịch Cường Hải

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

6 Tinh dầu xả Trạm Tấu  Hợp tác xã Hương Chanh
3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020
x

7
Trà trắng Phình Hồ Trạm 

Tấu

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

8 Hồng trà Shan tuyết
2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

9 Gạo nếp Lẩu cáy Trạm Tấu
2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

10
Gạo nếp cẩm nương Trạm 

Tấu

2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

VII Huyện Trấn Yên: 36

1 Quế điếu thuốc Đào Thịnh HTX Quế hồi Việt Nam

2 Trà Bát tiên Bảo Hưng
HTX sản xuất chè xanh 

chất lượng cao Bảo Hưng
x

3 Miến đao xã Quy Mông HTX Việt Hải Đăng
1709/QĐ-UBND ngày 

06/8/2020
x

4
Nước nguồn tinh khiết từ 

thiên nhiên Ban Na

Công ty TNHH sản xuất 

nước tinh khiết Hồng Yến

2953/QĐ-UBND ngày 

28/8/2023
x

5 Rau cải mơ Y Can
Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp Hồng Tiến

3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020
x

6 Trà Bát Tiên Hưng Khánh Hợp tác xã chè Khe Năm x

7 Rau cải ngọt Y Can
Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp Hồng Tiến
x

8
Đặc sản Măng Bát độ tươi 

ngon Hồng Ca

Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp Hồng Ca
x

9
Quýt đường canh  Hưng 

Thịnh

 Hợp tác xã cây ăn quả 

Hưng Thịnh

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

10 Rau cải mèo Y Can
Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp Hồng Tiến
x

11 Quà quê chuối tiêu sấy dẻo 
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Việt Thành
x

3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020

3090/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020

HTX Hội nông dân Mù 

Cang Chải

3261/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020

HTX nông nghiệp hữu cơ 

Trạm Tấu

HTX kinh doanh, sản xuất 

dịch vụ tổng hợp Hưng 

Thùy

2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022



12 Bưởi diễn Hưng Thịnh
 Hợp tác xã cây ăn quả 

Hưng Thịnh

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

13
Chè xanh chất lượng cao 

Bảo Hưng

HTX sản xuất chè xanh 

CLC Bảo Hưng

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

14 Chè Bát tiên Nga Quán
HTX dịch vụ tổng hợp 

Nga Quán

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

15 Nước tinh khiết Vân Hội
Hộ kinh doanh Phùng 

Xuân Mạnh

1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

16 Tinh dầu quế Đào Thịnh HTX 6/12 xã Đào Thịnh
1606/QĐ-UBND ngày 

30/7/2021
x

17
Nước uống đóng chai Aqua 

Việt Cường

Công ty TNHH sản xuất 

nước tinh khiết Thanh 

Quyên 

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

18
Thanh long ruột đỏ Minh 

Quân

HTX thanh long ruột đỏ 

Minh Quân

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

19 Quế điếu thuốc Hòa Cuông HTX Quế Khánh Thành
2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

20 Bột quế Hòa Cuông HTX Quế Khánh Thành
2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

21 Mật ong Vân Hội HTX Mạnh Thắng 
3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021
x

22 Mật ong Minh Quán
HTX nuôi ong lấy mật 

Minh Quán
x

23 Mật ong Báo Đáp
HTX dịch vụ nông nghiệp 

Báo Đáp
x

24 Bưởi Quy Mông
HTX Cây ăn quả Quy 

Mông
x

25
Miến đao tráng thái Toàn 

Nga

HTX khởi nghiệp xanh 

Quy Mông
x

26 Mật ong Tân Đồng
HTX dịch vụ tổng hợp

 Tân Đồng
x

27 Mật ong Cường Thịnh
HTX nuôi ong Cường 

Thịnh
x

28 Mật ong Lương Thịnh
HTX ong mật xã 

Lương Thịnh
x

29
Đặc sản măng chua Bát độ 

Kiên Thành
x

30
Đặc sản măng Giòn Bát độ 

Kiên Thành
x

31 Giò lụa Thu Hương HKD Hoàng Thị Thu Hương x

32
Đặc sản trà túi lọc Bát Tiên 

Bảo Hưng Trấn Yên

HTX sản xuất chè xanh 

chất lượng cao Bảo Hưng
x

33
Dịch vụ du lịch cộng đồng 

Ngọc Liên
HKD Hoàng Ngọc Liên x

34 Mật ong Cổ Phúc HKD Trần Đình Toán x

35 Rượu dâu Việt Thành HTX DVNN Việt Thành x

36 Trà khôi nhung Đào Thịnh HTX Tiến Thành T&T x

VIII Huyện Văn Chấn: 26

1 Tuyết Sơn Trà Suối Giàng HTX Suối giàng
2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022

2953/QĐ-UBND ngày 

28/8/2023

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021

2184/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022

Công ty TNHH  

An Dũng Kiên Thành

2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022



2
Chè xanh Shan Tuyết Giàng 

Pằng

Hợp tác xã Nông nghiệp 

hữu cơ Tây Bắc

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
x

3 Chè Trắng Giàng Pằng x

4 Chè lên men Giàng Pằng x

5 Gạo nếp tan Tú Lệ
 Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Tú Lệ

6 Cam đường canh Văn Chấn 

HTX Trồng cây ăn quả và 

Dịch vụ tổng hợp Bình 

Thuận

x

7 Cam lòng vàng 
HTX sản xuất và dịch vụ 

cam an toàn Văn Chấn
x

8 Xịt Massage Quốc Kỳ

9 Trà táo mèo Shan Thịnh

10 Cam sành Văn Chấn
HTX sản xuất và dịch vụ 

cam an toàn Văn Chấn
x

11
Điểm du lịch Homestay 

suối khoáng Hướng Kim

Hộ kinh doanh nhà hàng 

Hướng Kim
x

12 Dầu massage Quốc kỳ

Công ty TNHH sản xuất y 

học cổ truyền và đông 

dược Thế Gia

2531/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
x

13
Đại lão vương trà - Diệp 

Trà Suối Giàng

14
Đại lão vương trà - Hồng 

Trà Suối Giàng

15
Đại lão vương trà -Hoàng 

Trà Suối Giàng

16
Đại lão vương trà - Bạch 

Trà Suối Giàng

17 Gel Massage Quốc kỳ

Công ty TNHH sản xuất y 

học cổ truyền và đông 

dược Thế Gia

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021

18 Homestay Huy Hường
Hộ kinh doanh 

Vi Quang Huy
x

19
Không gian văn hóa trà 

Suối Giàng

Hộ kinh doanh 

Bùi Ngọc Linh

20 Kẹo C táo mèo Shan Thịnh

Công ty CP sản xuất thực 

phẩm và đông dược Thế 

Gia

2184/QĐ-UBND ngày 

09/11/2022

21 Rượu mơ Vương Việt
2365/QĐ-UBND ngày 

29/11/2022
x

22 Rượu chuối hột Vương Việt
2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022
x

23 Mật ong thảo dược Lũng Lô HTX Lũng Lô
2775/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022
x

24 Chè xanh Linh Thuận
Công ty TNHH Linh 

Thuận Văn Chấn
x

25 Trà Ô long - Tân Thịnh x

26 Trà xanh - Tân Thịnh x

IX Thị xã Nghĩa Lộ: 18

Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất hàng 

nông sản Việt Nam

2570/QĐ-UBND ngày 

30/8/2023
HTX DVTH Tân Thịnh

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020

HTX hệ sinh thái du lịch 

Suối Giàng

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021

HTX hệ sinh thái du lịch 

Suối Giàng

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021

Hợp tác xã Nông nghiệp 

hữu cơ Tây Bắc

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020

3417/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020

Công ty TNHH sản xuất y 

học cổ truyền và đông 

dược Thế Gia

2295/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020



1 Gạo Séng cù

Công ty TNHH dịch vụ kỹ 

thuật Nông lâm thuỷ sản 

TNĐ

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 (3366/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019)

2
Du lịch cộng đồng xã Nghĩa 

An

3
Du lịch cộng đồng xã Nghĩa 

Lợi

4 Trà cả ngọt Stevia Tây Bắc

Công ty TNHH dịch vụ kỹ 

thuật nông lâm thủy sản 

TNĐ

x

5 Lạp sườn gác bếp x

6 Thịt lợn sấy gác bếp x

7 Thịt trâu sấy gác bếp x

8 Thịt ba chỉ hun khói x

9 Gạo Séng cù Mường Lò
Hội sản xuất và kinh 

doanh gạo Mường Lò

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

10
Thịt trâu hun khói Mường 

Lò

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

11
Thịt lợn hun khói Mường 

Lò

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

12 Gạo Séng cù Phúc Sơn  
HTX nông sản hữu cơ 

Phúc Sơn 

2874/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 
x

13 Bưởi da xanh Nghĩa Lộ x

14
Thanh long ruột đỏ Nghĩa 

Lộ
x

15 Gạo séng cù An Sơn
HTX DVTH nông nghiệp 

An Sơn
x

16 Ruốc tôm Ban trắng HKD Huy Phương x

17
Du lịch cộng đồng Muonglo 

Farmstay
HKD Đinh Thị Đương x

18 Nhãn Nghĩa Lộ
HTX Nông nghiệp Nghĩa 

Lộ
x

Tổng số: 227 206

HTX du lịch Mường Lò

HTX nông nghiệp 

Nghĩa Lộ
2610/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022

1458/QĐ-UBND ngày 

14/9/2023

Hợp tác xã du lịch Mường 

Lò

3039/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 (3417/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020)

1458/QĐ-UBND ngày 

14/9/2023 Hộ kinh doanh Trương 

Thị Hải Yến (Cơ sở sản 

xuất Yến Phương)



4 Sao

x



x

x





x



x

x



x



x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

21


